
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

 Số: 2661/ĐHĐT-BĐCL Đồng Tháp, ngày 23 tháng 6 năm 2023 
V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 

năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2023 trình độ TS, ThS, ĐH, 

trình độ CĐ ngành GDMN. 

 

Kính gửi: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 2685/BGDĐT-GDĐH ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non. 

Trường Đại học Đồng Tháp xin báo cáo Quý Vụ Giáo dục Đại học về kết quả thực hiện 

chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ 

CĐ ngành Giáo dục Mầm non cụ thể như sau: 

1. Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh theo trình độ/lĩnh vực/ngành đào tạo năm 2022 

(tại phụ lục 1 kèm theo); 

2. Báo cáo cơ sở pháp lý xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 (tại phụ lục 2 kèm theo); 

3. Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 (tại phụ lục 3 kèm theo); 

4. Báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 (tại phụ lục 4 kèm theo).  

Trường Đại học Đồng Tháp xin báo cáo Quý Vụ và cam kết những báo cáo trên đã 

được khai báo đầy đủ dữ liệu thông tin trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục 

đại học HEMIS phục vụ cho báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 đối với các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non theo quy định của Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28 

tháng 04 năm 2023. 

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của Quý Vụ đối với Trường trong công tác 

tuyển sinh./. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Giáo dục Đại học (để báo cáo); 

- Lưu: VT, P BĐCL.(Tuấn) 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Thống 

 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Chỉ tiêu
Thực 
hiện  

Tỉ lệ %

A SAU ĐẠI HỌC 493 367 74.44

1 Tiến sĩ 15 12 80

1.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 15 12 80

1.1.1 Quản lý giáo dục 9140114
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 15 12 80

2 Thạc sĩ 478 355 74.26

2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 369 293 79.4

2.1.1 Giáo dục học 8140101
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 83 68 81.92

2.1.2 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 8140111
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 83 44 53.01

2.1.3 Quản lý giáo dục 8140114
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 203 181 89.16

2.2 Khoa học tự nhiên 55 35 63.63

2.2.1 Hoá lí thuyết và hoá lí 8440119 Khoa học tự nhiên 55 35 63.63

2.3 Nhân văn 54 27 50

2.3.1 Ngôn ngữ Việt Nam 8220102 Nhân văn 27 16 59.25

2.3.2 Lịch sử Việt Nam 8229013 Nhân văn 27 11 40.74

B ĐẠI HỌC 6001 6771 112.83

3 Đại học chính quy 3746 2742 73.19

3.1 Chính quy 3746 2742 73.19

3.1.1
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về 
nhân lực trình độ đại học

3.1.2
Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có 
nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) 3746 2742 73.19

3.1.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 2427 1723 70.99

3.1.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 336 99 29.46

3.1.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 682 592 86.8

3.1.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 15 20 133.33

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 
THEO TRÌNH ĐỘ/LĨNH VỰC/NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Chỉ tiêu
Thực 
hiện  

Tỉ lệ %

3.1.2.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 217 135 62.21

3.1.2.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 103 109 105.82

3.1.2.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 207 52 25.12

3.1.2.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 15 31 206.66

3.1.2.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 15 29 193.33

3.1.2.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 15 15 100

3.1.2.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 162 149 91.97

3.1.2.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 20 21 105

3.1.2.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 15 22 146.66

3.1.2.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 145 52 35.86

3.1.2.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 24 31 129.16

3.1.2.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 357 283 79.27

3.1.2.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 24 9 37.5

3.1.2.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 41 40 97.56

3.1.2.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 34 34 100

3.1.2.2 Kinh doanh và quản lý 340 299 87.94

3.1.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 110 84 76.36

3.1.2.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 60 60 100

3.1.2.2.3 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 170 155 91.17

3.1.2.3 Khoa học tự nhiên 50 5 10

3.1.2.3.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 50 5 10

3.1.2.4 Máy tính và công nghệ thông tin 140 127 90.71

3.1.2.4.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 140 127 90.71

3.1.2.5 Nông lâm nghiệp và thủy sản 135 68 50.37

3.1.2.5.1 Nông học 7620109 Nông lâm nghiệp và thủy sản 40 24 60

3.1.2.5.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông lâm nghiệp và thủy sản 95 44 46.31

3.1.2.6 Nhân văn 419 393 93.79

3.1.2.6.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 159 161 101.25



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Chỉ tiêu
Thực 
hiện  

Tỉ lệ %

3.1.2.6.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 220 218 99.09

3.1.2.6.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 40 14 35

3.1.2.7 Khoa học xã hội và hành vi 110 71 64.54

3.1.2.7.1 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 110 71 64.54

3.1.2.8 Dịch vụ xã hội 85 21 24.7

3.1.2.8.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 85 21 24.7

3.1.2.9 Môi trường và bảo vệ môi trường 40 35 87.5

3.1.2.9.1 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 40 35 87.5

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học

3.4
Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình 
độ đại học trở lên

4 Đại học vừa làm vừa học 2255 4029 178.66

4.1 Vừa làm vừa học 168 69 41.07

4.1.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 50 69 138

4.1.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 20 59 295

4.1.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 10

4.1.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 10

4.1.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 10

4.1.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 10



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Chỉ tiêu
Thực 
hiện  

Tỉ lệ %

4.1.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.1.2 Kinh doanh và quản lý 26

4.1.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 10

4.1.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 6

4.1.2.3 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 10

4.1.3 Khoa học tự nhiên 5

4.1.3.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 5

4.1.4 Máy tính và công nghệ thông tin 10

4.1.4.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 10

4.1.5 Nông lâm nghiệp và thủy sản 20

4.1.5.1 Nông học 7620109 Nông lâm nghiệp và thủy sản 6

4.1.5.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông lâm nghiệp và thủy sản 14

4.1.6 Nhân văn 33

4.1.6.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 14

4.1.6.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 15

4.1.6.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 4

4.1.7 Khoa học xã hội và hành vi 11

4.1.7.1 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 11

4.1.8 Dịch vụ xã hội 10

4.1.8.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 10

4.1.9 Môi trường và bảo vệ môi trường 3

4.1.9.1 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 3

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học 168 525 312.5

4.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 140 476 340

4.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 50 394 788



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Chỉ tiêu
Thực 
hiện  

Tỉ lệ %

4.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 60 57 95

4.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 10 6 60

4.2.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

4.2.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 10 9 90

4.2.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 10 8 80

4.2.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.2.2 Kinh doanh và quản lý 10 10 100

4.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

4.2.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

4.2.2.3 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 10 10 100

4.2.3 Khoa học tự nhiên

4.2.3.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên

4.2.4 Máy tính và công nghệ thông tin 10 1 10

4.2.4.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 10 1 10

4.2.5 Nông lâm nghiệp và thủy sản

4.2.5.1 Nông học 7620109 Nông lâm nghiệp và thủy sản

4.2.5.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông lâm nghiệp và thủy sản



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Chỉ tiêu
Thực 
hiện  

Tỉ lệ %

4.2.6 Nhân văn

4.2.6.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn

4.2.6.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

4.2.6.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

4.2.7 Khoa học xã hội và hành vi

4.2.7.1 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi

4.2.8 Dịch vụ xã hội 5

4.2.8.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 5

4.2.9 Môi trường và bảo vệ môi trường 3 38 1266.66

4.2.9.1 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 3 38 1266.66

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 1637 2973 181.61

4.3.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 1540 2940 190.9

4.3.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 170 811 477.05

4.3.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 220 783 355.9

4.3.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 70 18 25.71

4.3.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 90 79 87.77

4.3.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 110 99 90

4.3.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 100 63 63

4.3.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 80 9 11.25

4.3.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 50 4 8

4.3.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 60 16 26.66

4.3.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 90 107 118.88

4.3.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 40 15 37.5

4.3.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 40 9 22.5

4.3.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 60 155 258.33

4.3.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 60 74 123.33

4.3.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 170 303 178.23

4.3.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 60 58 96.66



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Chỉ tiêu
Thực 
hiện  

Tỉ lệ %

4.3.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 40 234 585

4.3.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 30 103 343.33

4.3.2 Kinh doanh và quản lý 37 19 51.35

4.3.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 10

4.3.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 6

4.3.2.3 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 21 19 90.47

4.3.3 Khoa học tự nhiên 5

4.3.3.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 5

4.3.4 Máy tính và công nghệ thông tin 12 7 58.33

4.3.4.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 12 7 58.33

4.3.5 Nông lâm nghiệp và thủy sản

4.3.5.1 Nông học 7620109 Nông lâm nghiệp và thủy sản

4.3.5.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông lâm nghiệp và thủy sản

4.3.6 Nhân văn 24

4.3.6.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 20

4.3.6.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

4.3.6.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 4

4.3.7 Khoa học xã hội và hành vi 11

4.3.7.1 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 11

4.3.8 Dịch vụ xã hội 5

4.3.8.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 5

4.3.9 Môi trường và bảo vệ môi trường 3 7 233.33

4.3.9.1 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 3 7 233.33

4.4
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt 
nghiệp trình độ đại học trở lên 282 462 163.82

4.4.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 130 349 268.46

4.4.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 10 17 170

4.4.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 60 184 306.66

4.4.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Chỉ tiêu
Thực 
hiện  

Tỉ lệ %

4.4.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.4.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 83

4.4.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.4.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.4.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.4.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.4.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.4.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.4.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.4.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 10 23 230

4.4.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 10 37 370

4.4.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.4.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

4.4.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 20 5 25

4.4.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 20

4.4.2 Kinh doanh và quản lý 29 15 51.72

4.4.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 13

4.4.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 6

4.4.2.3 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 10 15 150

4.4.3 Khoa học tự nhiên 5

4.4.3.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 5

4.4.4 Máy tính và công nghệ thông tin 10 11 110

4.4.4.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 10 11 110

4.4.5 Nông lâm nghiệp và thủy sản 20

4.4.5.1 Nông học 7620109 Nông lâm nghiệp và thủy sản 6

4.4.5.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông lâm nghiệp và thủy sản 14

4.4.6 Nhân văn 69 65 94.2

4.4.6.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 50 39 78



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Chỉ tiêu
Thực 
hiện  

Tỉ lệ %

4.4.6.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 15 26 173.33

4.4.6.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 4

4.4.7 Khoa học xã hội và hành vi 11

4.4.7.1 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 11

4.4.8 Dịch vụ xã hội 5

4.4.8.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 5

4.4.9 Môi trường và bảo vệ môi trường 3 22 733.33

4.4.9.1 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 3 22 733.33

5 Từ xa

C CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 240 202 84.16

6 Cao đẳng chính quy 180 50 27.77

6.1 Chính quy 51140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 180 50 27.77

6.2 Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy 51140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

6.3
Đào tạo chính quy đối với người đã tốt nghiệp 
trình độ cao đẳng 51140201

Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên

7 Cao đẳng vừa làm vừa học 60 152 253.33

7.1 Vừa làm vừa học 51140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 20 152 760

7.2
Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng vừa làm 
vừa học 51140201

Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 20

7.3
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt 
nghiệp trình độ cao đẳng 51140201

Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 20

Hồ Văn Thống

HIỆU TRƯỞNG



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

STT Tên ngành Mã ngành
Số văn bản cho 
phép mở ngành

Ngày tháng 
năm ban 
hành văn 
bản cho 
phép mở 

ngành

Số quyết định 
chuyển đổi tên 

ngành (gần 
nhất)

Ngày tháng năm 
ban hành Số quyết 

định chuyển đổi 
tên ngành (gần 

nhất)

Trường tự chủ QĐ 
hoặc Cơ quan có 
thẩm quyền cho 

phép

Năm bắt 
đầu đào 

tạo

Năm đã 
tuyển sinh và 
đào tạo gần 

nhất với năm 
tuyển sinh

Đào tạo ngành 
đặc thù có nhu 

cầu cao về 
nhân lực trình 

độ đại học

Năm bắt đầu 
thực hiện đào 
tạo ngành đặc 
thù có nhu cầu 
cao về nhân lực 

trình độ đại 
học

Số văn bản phê 
duyệt đào tạo 

từ xa

Ngày ban 
hành văn bản 
phê duyệt đào 

tạo từ xa

Năm bắt đầu 
thực hiện 

đào tạo từ xa

1 Giáo dục mầm non 51140201
1822/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 23/04/2002

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2002 2022

2 Giáo dục Mầm non 7140201
8678/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 31/12/2004

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2004 2022

3 Giáo dục Tiểu học 7140202
1576/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH 08/04/2003

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2004 2022

4 Giáo dục Chính trị 7140205
1576/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH 08/04/2003

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2003 2022

5 Giáo dục Thể chất 7140206
6260/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 10/11/2003

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2004 2022

6 Sư phạm Toán học 7140209
1576/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH 08/04/2003

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2003 2022

7 Sư phạm Tin học 7140210
8678/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 31/12/2004

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2004 2022

8 Sư phạm Vật lý 7140211
6260/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 10/11/2003

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2004 2022

9 Sư phạm Hoá học 7140212
6260/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 10/11/2003

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2004 2022

10 Sư phạm Sinh học 7140213
6260/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 10/11/2003

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2004 2022

11 Sư phạm Ngữ văn 7140217
1576/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH 08/04/2003

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2003 2022

12 Sư phạm Lịch sử 7140218
6260/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 10/11/2003

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2004 2022

13 Sư phạm Địa lý 7140219
8678/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 31/12/2004

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2004 2022

14 Sư phạm Âm nhạc 7140221 6912/QĐ-BGDĐT 20/11/2006
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2006 2022

15 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
8678/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 31/12/2004

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2004 2022

16 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
1576/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH 08/04/2003

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2003 2022

17 Sư phạm công nghệ 7140246
513/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 02/02/2005

1296/QĐ-
BGDĐT 04/04/2018

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2005 2022

PHỤ LỤC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU NĂM 2023

1.Danh sách ngành đào tạo



STT Tên ngành Mã ngành
Số văn bản cho 
phép mở ngành

Ngày tháng 
năm ban 
hành văn 
bản cho 
phép mở 

ngành

Số quyết định 
chuyển đổi tên 

ngành (gần 
nhất)

Ngày tháng năm 
ban hành Số quyết 

định chuyển đổi 
tên ngành (gần 

nhất)

Trường tự chủ QĐ 
hoặc Cơ quan có 
thẩm quyền cho 

phép

Năm bắt 
đầu đào 

tạo

Năm đã 
tuyển sinh và 
đào tạo gần 

nhất với năm 
tuyển sinh

Đào tạo ngành 
đặc thù có nhu 

cầu cao về 
nhân lực trình 

độ đại học

Năm bắt đầu 
thực hiện đào 
tạo ngành đặc 
thù có nhu cầu 
cao về nhân lực 

trình độ đại 
học

Số văn bản phê 
duyệt đào tạo 

từ xa

Ngày ban 
hành văn bản 
phê duyệt đào 

tạo từ xa

Năm bắt đầu 
thực hiện 

đào tạo từ xa

18
Sư phạm khoa học tự 
nhiên 7140247 3581/QĐ-BGDĐT 25/10/2021

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2021 2022

19 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249 3580/QĐ-BGDĐT 25/10/2021
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2021 2022

20 Ngôn ngữ Anh 7220201 6196/QĐ-BGD&ĐT 04/11/2005
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2005 2022 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2023 2023

21 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 6912/QĐ-BGDĐT 20/11/2006
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2006 2022 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2023 2023

22 Quản lý văn hoá 7229042 7163/QĐ-BGDĐT 24/10/2008
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2008 2022 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2023 2023

23 Tâm lý học giáo dục 7310403 1906/QĐ-ĐHĐT 19/05/2023 Trường tự chủ QĐ 2023 2023

24 Địa lý học 7310501 1905/QĐ-ĐHĐT 19/05/2023 Trường tự chủ QĐ 2023 2023

25 Việt Nam học 7310630 6196/QĐ-BGD&ĐT 04/11/2005
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2005 2022 X 2023 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2023 2023

26 Quản trị kinh doanh 7340101 6196/QĐ-BGD&ĐT 04/11/2005
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2005 2022 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2023 2023

27 Kinh doanh quốc tế 7340120 2334/QĐ-ĐHĐT 09/06/2023 Trường tự chủ QĐ 2023 2023

28 Tài chính - Ngân hàng 7340201 6912/QĐ-BGDĐT 20/11/2006
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2006 2022 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2023 2023

29 Kế toán 7340301 7249/QĐ-BGD&ĐT 19/12/2005
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2005 2022 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2022 2023

30 Quản lý công 7340403 2335/QĐ-ĐHĐT 09/06/2023 Trường tự chủ QĐ 2023 2023

31 Luật 7380101 976/QĐ-ĐHĐT 15/03/2023 Trường tự chủ QĐ 2023 2023

32 Công nghệ sinh học 7420201 892/QĐ-ĐHĐT 08/03/2023 Trường tự chủ QĐ 2023 2023

33 Khoa học môi trường 7440301 7249/QĐ-BGD&ĐT 19/12/2005
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2005 2022 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2023 2023

34 Khoa học máy tính 7480101
513/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 02/02/2005

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2005 2022 X 2023

35 Công nghệ thông tin 7480201 1907/QĐ-ĐHĐT 19/05/2023 Trường tự chủ QĐ 2023 2023 X 2023

36 Nông học 7620109 1054/QĐ-BGDĐT 30/03/2017
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2017 2022 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2023 2023

37 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 7163/QĐ-BGDĐT 24/10/2008
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2008 2022 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2023 2023

38 Công tác xã hội 7760101
2952/QĐ-BGD&ĐT-
ĐH&SĐH 02/06/2004

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2004 2022 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2023 2023



STT Tên ngành Mã ngành
Số văn bản cho 
phép mở ngành

Ngày tháng 
năm ban 
hành văn 
bản cho 
phép mở 

ngành

Số quyết định 
chuyển đổi tên 

ngành (gần 
nhất)

Ngày tháng năm 
ban hành Số quyết 

định chuyển đổi 
tên ngành (gần 

nhất)

Trường tự chủ QĐ 
hoặc Cơ quan có 
thẩm quyền cho 

phép

Năm bắt 
đầu đào 

tạo

Năm đã 
tuyển sinh và 
đào tạo gần 

nhất với năm 
tuyển sinh

Đào tạo ngành 
đặc thù có nhu 

cầu cao về 
nhân lực trình 

độ đại học

Năm bắt đầu 
thực hiện đào 
tạo ngành đặc 
thù có nhu cầu 
cao về nhân lực 

trình độ đại 
học

Số văn bản phê 
duyệt đào tạo 

từ xa

Ngày ban 
hành văn bản 
phê duyệt đào 

tạo từ xa

Năm bắt đầu 
thực hiện 

đào tạo từ xa

39
Quản lý tài nguyên và môi 
trường 7850101 1128/QĐ-ĐHĐT 26/03/2023 Trường tự chủ QĐ 2023 2023

40 Quản lý đất đai 7850103 7249/QĐ-BGD&ĐT 19/12/2005
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2005 2022 157/QĐ-ĐHĐT 28/03/2023 2023

41 Giáo dục học 8140101 2002/QĐ–BGDĐT 29/05/2012
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2012 2022

42
Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn 8140111 1088/QĐ–BGDĐT 27/03/2014

Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2017 2022

43 Quản lý giáo dục 8140114 4672/QĐ –BGDĐT 29/10/2012
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2012 2022

44 Ngôn ngữ Việt Nam 8220102 3780/QĐ-BGDĐT 19/09/2012
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2012 2022

45 Lịch sử Việt Nam 8229013 6068/QĐ–BGDĐT 26/12/2016
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2016 2022

46 Quản lý kinh tế 8310110 3361/QĐ-ĐHĐT 27/12/2022 Trường tự chủ QĐ 2023 2023

47
Vật lý lý thuyết và vật lý 
toán 8440103 3358/QĐ-ĐHĐT 27/12/2022 Trường tự chủ QĐ 2023 2023

48 Hoá lí thuyết và hoá lí 8440119 5716/QĐ–BGDĐT 18/11/2015
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2015 2022

49 Khoa học môi trường 8440301 3360/QĐ-ĐHĐT 27/12/2022 Trường tự chủ QĐ 2023 2023

50 Khoa học máy tính 8480101 1615/QĐ-ĐHĐT 27/04/2023 Trường tự chủ QĐ 2023 2023

51 Quản lý giáo dục 9140114 1013/QĐ-BGDĐT 16/04/2019
Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 2019 2022



2. Đội ngũ giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy các ngành, các trình độ đào tạo

STT Hoc hàm/ học vị Số lượng giảng viên

1 PGS, TS 18

2 Tiến sĩ 93

3 Thạc sĩ 331

4 Đại học 43

485

3. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các ngành, các trình độ đào tạo

STT Hoc hàm/ học vị Số lượng giảng viên

1 Giáo sư 2

2 PGS, TS 7

3 Tiến sĩ 9

4 Thạc sĩ 14

32

Tổng cộng

Tổng cộng



4. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

STT Lĩnh vực /Ngành đào tạo Mã ngành
Chỉ tiêu 

tuyển sinh

Số SV 
trúng tuyển 

nhập học

Số SV  
tốt 

nghiệp

Trong đó tỷ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm
trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được 

công nhận tốt nghiệp
(khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh)

1
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 625 379 535

1.1 Giáo dục mầm non 51140201 105 47 29 82.8

1.2 Giáo dục Mầm non 7140201 135 149 159 87.4

1.3 Giáo dục Tiểu học 7140202 45 53 116 95.7

1.4 Giáo dục Chính trị 7140205 30 9 29 89.7

1.5 Giáo dục Thể chất 7140206 20 16 10 60

1.6 Sư phạm Toán học 7140209 30 15 32 87.5

1.7 Sư phạm Tin học 7140210 30 2 50

1.8 Sư phạm Vật lý 7140211 20 1 100

1.9 Sư phạm Hoá học 7140212 20 13 19 89.5

1.10 Sư phạm Sinh học 7140213 20 2 100

1.11 Sư phạm Ngữ văn 7140217 30 24 35 91.4

1.12 Sư phạm Lịch sử 7140218 20 5 13 100

1.13 Sư phạm Địa lý 7140219 20 14 85.7

1.14 Sư phạm Âm nhạc 7140221 20 20 15 100

1.15 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 20 1 100

1.16 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 30 28 58 94.8

1.17 Sư phạm công nghệ 7140246 30 Chưa có SV tốt nghiệp

1.18 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247 Chưa có SV tốt nghiệp

1.19 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249 Chưa có SV tốt nghiệp

2 Kinh doanh và quản lý 260 203 88

2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 80 60 29 89.7

2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Chưa có SV tốt nghiệp

2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 60 40 15 93.3

2.4 Kế toán 7340301 120 103 44 90.9

2.5 Quản lý công 7340403 Chưa có SV tốt nghiệp

3 Pháp luật

3.1 Luật 7380101 Chưa có SV tốt nghiệp

4 Khoa học sự sống



STT Lĩnh vực /Ngành đào tạo Mã ngành
Chỉ tiêu 

tuyển sinh

Số SV 
trúng tuyển 

nhập học

Số SV  
tốt 

nghiệp

Trong đó tỷ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm
trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được 

công nhận tốt nghiệp
(khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh)

4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Chưa có SV tốt nghiệp

5 Khoa học tự nhiên 40 15

5.1 Khoa học môi trường 7440301 40 15 100

6
Máy tính và công nghệ thông 
tin 40 51 13

6.1 Khoa học máy tính 7480101 40 51 13 92.3

6.2 Công nghệ thông tin 7480201 Chưa có SV tốt nghiệp

7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 120 43 33

7.1 Nông học 7620109 40 11 8 75

7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 80 32 25 88

8 Nhân văn 240 235 66

8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 100 107 26 80.8

8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 100 119 33 87.9

8.3 Quản lý văn hoá 7229042 40 9 7 100

9 Khoa học xã hội và hành vi 100 39 24

9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Chưa có SV tốt nghiệp

9.2 Địa lý học 7310501 Chưa có SV tốt nghiệp

9.3 Việt Nam học 7310630 100 39 24 83.3

10 Dịch vụ xã hội 80 14 16

10.1 Công tác xã hội 7760101 80 14 16 75

11
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 40 4

11.1
Quản lý tài nguyên và môi 
trường 7850101 Chưa có SV tốt nghiệp

11.2 Quản lý đất đai 7850103 40 4 100

Tổng 1545 964 794

HIỆU TRƯỞNG

Hồ Văn Thống



1.Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2022 (người học)

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

A SAU ĐẠI HỌC 634

1 Tiến sĩ 23

1.1 Tiến sĩ chính quy 23

1.1.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 23

1.1.1.1 Quản lý giáo dục 9140114
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 23

1.2 Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài

2 Thạc sĩ 611

2.1 Thạc sĩ chính quy 611

2.1.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 503

2.1.1.1 Giáo dục học 8140101
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 100

2.1.1.2 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 8140111
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 79

2.1.1.3 Quản lý giáo dục 8140114
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 324

2.1.2 Khoa học tự nhiên 62

2.1.2.1 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 8440103 Khoa học tự nhiên

2.1.2.2 Hoá lí thuyết và hoá lí 8440119 Khoa học tự nhiên 62

2.1.2.3 Khoa học môi trường 8440301 Khoa học tự nhiên

2.1.3 Máy tính và công nghệ thông tin

2.1.3.1 Khoa học máy tính 8480101 Máy tính và công nghệ thông tin

2.1.4 Nhân văn 46

2.1.4.1 Ngôn ngữ Việt Nam 8220102 Nhân văn 23

PHỤ LỤC 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2023



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

2.1.4.2 Lịch sử Việt Nam 8229013 Nhân văn 23

2.1.5 Khoa học xã hội và hành vi

2.1.5.1 Quản lý kinh tế 8310110 Khoa học xã hội và hành vi

2.2 Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài

B ĐẠI HỌC 17382

3 Đại học chính quy 6381

3.1 Chính quy 6381

3.1.1
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao 
về nhân lực trình độ đại học 479

3.1.1.1 Máy tính và công nghệ thông tin 291

3.1.1.1.1 Khoa học máy tính 7480101 Máy tính và công nghệ thông tin 291

3.1.1.1.2 Công nghệ thông tin 7480201 Máy tính và công nghệ thông tin

3.1.1.2 Khoa học xã hội và hành vi 188

3.1.1.2.1 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 188

3.1.2
thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại 
học) 5902

3.1.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 3446

3.1.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 417

3.1.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 974

3.1.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 62

3.1.2.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 248

3.1.2.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 232

3.1.2.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 96

3.1.2.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 78

3.1.2.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 90

3.1.2.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 48

3.1.2.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 241



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

3.1.2.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 81

3.1.2.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 91

3.1.2.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 122

3.1.2.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 62

3.1.2.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 519

3.1.2.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 15

3.1.2.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 36

3.1.2.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 34

3.1.2.2 Kinh doanh và quản lý 1070

3.1.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 363

3.1.2.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

3.1.2.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 201

3.1.2.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 506

3.1.2.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

3.1.2.3 Pháp luật

3.1.2.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

3.1.2.4 Khoa học sự sống

3.1.2.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

3.1.2.5 Khoa học tự nhiên 18

3.1.2.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 18

3.1.2.6 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 201

3.1.2.6.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 53

3.1.2.6.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 148

3.1.2.7 Nhân văn 1052

3.1.2.7.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 415



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

3.1.2.7.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 609

3.1.2.7.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 28

3.1.2.8 Khoa học xã hội và hành vi

3.1.2.8.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

3.1.2.8.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

3.1.2.9 Dịch vụ xã hội 42

3.1.2.9.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 42

3.1.2.10 Môi trường và bảo vệ môi trường 73

3.1.2.10.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.1.2.10.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 73

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học

3.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

3.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

3.2.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.2 Kinh doanh và quản lý

3.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

3.2.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

3.2.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

3.2.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý

3.2.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

3.2.3 Pháp luật

3.2.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

3.2.4 Khoa học sự sống

3.2.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

3.2.5 Khoa học tự nhiên

3.2.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên

3.2.6 Máy tính và công nghệ thông tin

3.2.6.1 Khoa học máy tính 7480101 Máy tính và công nghệ thông tin

3.2.6.2 Công nghệ thông tin 7480201 Máy tính và công nghệ thông tin

3.2.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.2.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.2.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.2.8 Nhân văn

3.2.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

3.2.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

3.2.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

3.2.9 Khoa học xã hội và hành vi

3.2.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

3.2.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

3.2.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi

3.2.10 Dịch vụ xã hội

3.2.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội

3.2.11 Môi trường và bảo vệ môi trường

3.2.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.2.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học

3.3.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

3.3.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

3.3.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.2 Kinh doanh và quản lý

3.3.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

3.3.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

3.3.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

3.3.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý

3.3.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

3.3.3 Pháp luật

3.3.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

3.3.4 Khoa học sự sống

3.3.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

3.3.5 Khoa học tự nhiên

3.3.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên

3.3.6 Máy tính và công nghệ thông tin

3.3.6.1 Khoa học máy tính 7480101 Máy tính và công nghệ thông tin

3.3.6.2 Công nghệ thông tin 7480201 Máy tính và công nghệ thông tin

3.3.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.3.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.3.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.3.8 Nhân văn



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

3.3.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn

3.3.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

3.3.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

3.3.9 Khoa học xã hội và hành vi

3.3.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

3.3.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

3.3.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi

3.3.10 Dịch vụ xã hội

3.3.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội

3.3.11 Môi trường và bảo vệ môi trường

3.3.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.3.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.4
Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp 
trình độ đại học trở lên

3.4.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

3.4.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

3.4.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.2 Kinh doanh và quản lý

3.4.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

3.4.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

3.4.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

3.4.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý

3.4.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

3.4.3 Pháp luật

3.4.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

3.4.4 Khoa học sự sống

3.4.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

3.4.5 Khoa học tự nhiên

3.4.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên

3.4.6 Máy tính và công nghệ thông tin

3.4.6.1 Khoa học máy tính 7480101 Máy tính và công nghệ thông tin

3.4.6.2 Công nghệ thông tin 7480201 Máy tính và công nghệ thông tin

3.4.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.4.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.4.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

3.4.8 Nhân văn

3.4.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn

3.4.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

3.4.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

3.4.9 Khoa học xã hội và hành vi

3.4.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

3.4.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

3.4.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi

3.4.10 Dịch vụ xã hội

3.4.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội

3.4.11 Môi trường và bảo vệ môi trường

3.4.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.4.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.5 Liên kết đào tạo với nước ngoài

4 Đại học vừa làm vừa học 11001

4.1 Vừa làm vừa học 96

4.1.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 95

4.1.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 84

4.1.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 10

4.1.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

4.1.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 1

4.1.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.2 Kinh doanh và quản lý

4.1.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

4.1.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

4.1.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

4.1.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý

4.1.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

4.1.3 Pháp luật

4.1.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

4.1.4 Khoa học sự sống

4.1.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

4.1.5 Khoa học tự nhiên

4.1.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên

4.1.6 Máy tính và công nghệ thông tin

4.1.6.1 Khoa học máy tính 7480101 Máy tính và công nghệ thông tin

4.1.6.2 Công nghệ thông tin 7480201 Máy tính và công nghệ thông tin



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

4.1.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.1.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.1.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.1.8 Nhân văn

4.1.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn

4.1.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

4.1.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

4.1.9 Khoa học xã hội và hành vi

4.1.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

4.1.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

4.1.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi

4.1.10 Dịch vụ xã hội

4.1.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội

4.1.11 Môi trường và bảo vệ môi trường 1

4.1.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

4.1.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 1

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học 2049

4.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 1938

4.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 1294

4.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 433

4.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.2.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 54

4.2.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.2.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 2

4.2.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

4.2.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.2.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.2.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.2.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.2.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.2.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 70

4.2.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 85

4.2.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.2.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.2.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.2.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.2.2 Kinh doanh và quản lý 10

4.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

4.2.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

4.2.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

4.2.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 10

4.2.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

4.2.3 Pháp luật

4.2.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

4.2.4 Khoa học sự sống

4.2.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

4.2.5 Khoa học tự nhiên

4.2.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên

4.2.6 Máy tính và công nghệ thông tin 1

4.2.6.1 Khoa học máy tính 7480101 Máy tính và công nghệ thông tin 1



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

4.2.6.2 Công nghệ thông tin 7480201 Máy tính và công nghệ thông tin

4.2.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.2.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.2.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.2.8 Nhân văn

4.2.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn

4.2.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

4.2.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

4.2.9 Khoa học xã hội và hành vi

4.2.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

4.2.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

4.2.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi

4.2.10 Dịch vụ xã hội 1

4.2.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 1

4.2.11 Môi trường và bảo vệ môi trường 99

4.2.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

4.2.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 99

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 7740

4.3.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 7657

4.3.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 1867

4.3.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 1971

4.3.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 34

4.3.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 437

4.3.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 261

4.3.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 240



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

4.3.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 100

4.3.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 67

4.3.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 79

4.3.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 216

4.3.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 30

4.3.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 65

4.3.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 414

4.3.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 406

4.3.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 1028

4.3.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 105

4.3.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 234

4.3.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 103

4.3.2 Kinh doanh và quản lý 20

4.3.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

4.3.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

4.3.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

4.3.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 20

4.3.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

4.3.3 Pháp luật

4.3.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

4.3.4 Khoa học sự sống

4.3.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

4.3.5 Khoa học tự nhiên

4.3.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên

4.3.6 Máy tính và công nghệ thông tin 25



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

4.3.6.1 Khoa học máy tính 7480101 Máy tính và công nghệ thông tin 25

4.3.6.2 Công nghệ thông tin 7480201 Máy tính và công nghệ thông tin

4.3.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.3.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.3.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.3.8 Nhân văn

4.3.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn

4.3.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

4.3.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

4.3.9 Khoa học xã hội và hành vi

4.3.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

4.3.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

4.3.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi

4.3.10 Dịch vụ xã hội 9

4.3.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 9

4.3.11 Môi trường và bảo vệ môi trường 29

4.3.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

4.3.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 29

4.4
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã 
tốt nghiệp trình độ đại học trở lên 1116

4.4.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 538

4.4.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 17

4.4.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 373

4.4.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 83



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

4.4.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 23

4.4.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 37

4.4.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 5

4.4.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.4.2 Kinh doanh và quản lý 15

4.4.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

4.4.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

4.4.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

4.4.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 15

4.4.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

4.4.3 Pháp luật

4.4.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

4.4.4 Khoa học sự sống

4.4.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

4.4.5 Khoa học tự nhiên

4.4.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

4.4.6 Máy tính và công nghệ thông tin 11

4.4.6.1 Khoa học máy tính 7480101 Máy tính và công nghệ thông tin 11

4.4.6.2 Công nghệ thông tin 7480201 Máy tính và công nghệ thông tin

4.4.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.4.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.4.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.4.8 Nhân văn 484

4.4.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 417

4.4.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 67

4.4.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

4.4.9 Khoa học xã hội và hành vi

4.4.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

4.4.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

4.4.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi

4.4.10 Dịch vụ xã hội 14

4.4.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 14

4.4.11 Môi trường và bảo vệ môi trường 54

4.4.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

4.4.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 54

5 Từ xa

5.1 Kinh doanh và quản lý

5.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

5.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

5.1.3 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý

5.2 Khoa học tự nhiên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Quy mô 
đào tạo

5.2.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên

5.3 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

5.3.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

5.3.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

5.4 Nhân văn

5.4.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn

5.4.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

5.4.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

5.5 Dịch vụ xã hội

5.5.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội

5.6 Môi trường và bảo vệ môi trường

5.6.1 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

C
CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM 
NON 360

6 Cao đẳng chính quy 175

6.1 Chính quy 51140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 175

6.2
Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng 
chính quy 51140201

Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

6.3
Đào tạo chính quy đối với người đã tốt 
nghiệp trình độ cao đẳng 51140201

Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

7 Cao đẳng vừa làm vừa học 185

7.1 Vừa làm vừa học 51140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 185

7.2
Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng vừa 
làm vừa học 51140201

Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

7.3
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã 
tốt nghiệp trình độ cao đẳng 51140201

Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên



2. Dự kiến người học tốt nghiệp năm 2023 (người học)

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

A SAU ĐẠI HỌC 309

1 Tiến sĩ 5

1.1 Tiến sĩ chính quy 5

1.1.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 5

1.1.1.1 Quản lý giáo dục 9140114
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 5

1.2 Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài

2 Thạc sĩ 304

2.1 Thạc sĩ chính quy 304

2.1.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 251

2.1.1.1 Giáo dục học 8140101
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 50

2.1.1.2 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 8140111
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 39

2.1.1.3 Quản lý giáo dục 8140114
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 162

2.1.2 Khoa học tự nhiên 31

2.1.2.1 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 8440103 Khoa học tự nhiên 2

2.1.2.2 Hoá lí thuyết và hoá lí 8440119 Khoa học tự nhiên 2 31

2.1.2.3 Khoa học môi trường 8440301 Khoa học tự nhiên 2

2.1.3 Máy tính và công nghệ thông tin

2.1.3.1 Khoa học máy tính 8480101
Máy tính và công nghệ 
thông tin 2

2.1.4 Nhân văn 22

2.1.4.1 Ngôn ngữ Việt Nam 8220102 Nhân văn 2 11

2.1.4.2 Lịch sử Việt Nam 8229013 Nhân văn 2 11

2.1.5 Khoa học xã hội và hành vi

2.1.5.1 Quản lý kinh tế 8310110 Khoa học xã hội và hành vi 2

2.2 Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài

B ĐẠI HỌC 6592

3 Đại học chính quy 1584

3.1 Chính quy 1584



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

3.1.1
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân 
lực trình độ đại học 119

3.1.1.1 Máy tính và công nghệ thông tin 72

3.1.1.1.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ 
thông tin 4 72

3.1.1.1.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ 
thông tin 4

3.1.1.2 Khoa học xã hội và hành vi 47

3.1.1.2.1 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 4 47

3.1.2
Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có 
nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) 1465

3.1.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 855

3.1.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 104

3.1.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 243

3.1.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 15

3.1.2.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 62

3.1.2.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 58

3.1.2.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 24

3.1.2.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 19

3.1.2.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 22

3.1.2.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 12

3.1.2.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 60

3.1.2.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 20

3.1.2.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 22

3.1.2.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 30

3.1.2.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 15

3.1.2.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 129

3.1.2.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 3

3.1.2.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 9

3.1.2.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 8

3.1.2.2 Kinh doanh và quản lý 266

3.1.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 4 90



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

3.1.2.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý 4

3.1.2.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 4 50

3.1.2.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 4 126

3.1.2.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý 4

3.1.2.3 Pháp luật

3.1.2.3.1 Luật 7380101 Pháp luật 4

3.1.2.4 Khoa học sự sống

3.1.2.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống 4.5

3.1.2.5 Khoa học tự nhiên 4

3.1.2.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 4 4

3.1.2.6 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 50

3.1.2.6.1 Nông học 7620109
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 4 13

3.1.2.6.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 4 37

3.1.2.7 Nhân văn 262

3.1.2.7.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 4 103

3.1.2.7.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 4 152

3.1.2.7.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 4 7

3.1.2.8 Khoa học xã hội và hành vi

3.1.2.8.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi 4

3.1.2.8.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi 4

3.1.2.9 Dịch vụ xã hội 10

3.1.2.9.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 4 10

3.1.2.10 Môi trường và bảo vệ môi trường 18

3.1.2.10.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 4

3.1.2.10.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 4 18

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học

3.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

3.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

3.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

3.2.2 Kinh doanh và quản lý

3.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 3

3.2.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý 3

3.2.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 3

3.2.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 3

3.2.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý 3

3.2.3 Pháp luật

3.2.3.1 Luật 7380101 Pháp luật 3

3.2.4 Khoa học sự sống

3.2.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống 3.5

3.2.5 Khoa học tự nhiên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

3.2.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 3

3.2.6 Máy tính và công nghệ thông tin

3.2.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ 
thông tin 3

3.2.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ 
thông tin 3

3.2.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.2.7.1 Nông học 7620109
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 3

3.2.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 3

3.2.8 Nhân văn

3.2.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 3

3.2.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 3

3.2.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 3

3.2.9 Khoa học xã hội và hành vi

3.2.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi 3

3.2.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi 3

3.2.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 3

3.2.10 Dịch vụ xã hội

3.2.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 3

3.2.11 Môi trường và bảo vệ môi trường

3.2.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 3

3.2.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 3

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học

3.3.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

3.3.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

3.3.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

3.3.2 Kinh doanh và quản lý

3.3.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 2

3.3.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý 2

3.3.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 2

3.3.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 2

3.3.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý 2

3.3.3 Pháp luật

3.3.3.1 Luật 7380101 Pháp luật 2

3.3.4 Khoa học sự sống

3.3.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống 2.5

3.3.5 Khoa học tự nhiên

3.3.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 2

3.3.6 Máy tính và công nghệ thông tin

3.3.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ 
thông tin 2

3.3.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ 
thông tin 2

3.3.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

3.3.7.1 Nông học 7620109
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 2

3.3.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 2

3.3.8 Nhân văn

3.3.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 2

3.3.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 2

3.3.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 2

3.3.9 Khoa học xã hội và hành vi

3.3.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi 2

3.3.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi 2

3.3.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 2

3.3.10 Dịch vụ xã hội

3.3.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 2

3.3.11 Môi trường và bảo vệ môi trường

3.3.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 2

3.3.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 2

3.4
Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ 
đại học trở lên

3.4.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

3.4.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
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 tốt nghiệp

3.4.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

3.4.2 Kinh doanh và quản lý

3.4.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 2.5

3.4.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý 2.5

3.4.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 2.5

3.4.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 2.5

3.4.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý 2.5

3.4.3 Pháp luật

3.4.3.1 Luật 7380101 Pháp luật 2.5

3.4.4 Khoa học sự sống

3.4.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống 3

3.4.5 Khoa học tự nhiên

3.4.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 2.5

3.4.6 Máy tính và công nghệ thông tin

3.4.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ 
thông tin 2.5

3.4.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ 
thông tin 2.5

3.4.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.4.7.1 Nông học 7620109
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 2.5

3.4.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 2.5

3.4.8 Nhân văn

3.4.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 2.5

3.4.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 2.5



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

3.4.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 2.5

3.4.9 Khoa học xã hội và hành vi

3.4.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi 2.5

3.4.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi 2.5

3.4.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 2.5

3.4.10 Dịch vụ xã hội

3.4.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 2.5

3.4.11 Môi trường và bảo vệ môi trường

3.4.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 2.5

3.4.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 2.5

3.5 Liên kết đào tạo với nước ngoài

4 Đại học vừa làm vừa học 5008

4.1 Vừa làm vừa học 23

4.1.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 23

4.1.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 21

4.1.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4 2

4.1.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 
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4.1.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 4

4.1.2 Kinh doanh và quản lý

4.1.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 4

4.1.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý 4

4.1.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 4

4.1.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 4

4.1.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý 4

4.1.3 Pháp luật

4.1.3.1 Luật 7380101 Pháp luật 4

4.1.4 Khoa học sự sống

4.1.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống 4.5

4.1.5 Khoa học tự nhiên

4.1.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 4

4.1.6 Máy tính và công nghệ thông tin

4.1.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ 
thông tin 4

4.1.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ 
thông tin 4

4.1.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.1.7.1 Nông học 7620109
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 4

4.1.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 4

4.1.8 Nhân văn

4.1.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 4

4.1.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 4

4.1.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 4

4.1.9 Khoa học xã hội và hành vi

4.1.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi 4



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
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đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

4.1.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi 4

4.1.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 4

4.1.10 Dịch vụ xã hội

4.1.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 4

4.1.11 Môi trường và bảo vệ môi trường

4.1.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 4

4.1.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 4

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học 680

4.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 644

4.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3 431

4.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3 144

4.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3 18

4.2.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3 23

4.2.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3 28

4.2.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3

4.2.2 Kinh doanh và quản lý 3
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4.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 3

4.2.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý 3

4.2.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 3

4.2.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 3 3

4.2.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý 3

4.2.3 Pháp luật

4.2.3.1 Luật 7380101 Pháp luật 3

4.2.4 Khoa học sự sống

4.2.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống 3.5

4.2.5 Khoa học tự nhiên

4.2.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 3

4.2.6 Máy tính và công nghệ thông tin

4.2.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ 
thông tin 3

4.2.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ 
thông tin 3

4.2.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.2.7.1 Nông học 7620109
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 3

4.2.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 3

4.2.8 Nhân văn

4.2.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 3

4.2.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 3

4.2.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 3

4.2.9 Khoa học xã hội và hành vi

4.2.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi 3

4.2.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi 3

4.2.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 3

4.2.10 Dịch vụ xã hội

4.2.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 3

4.2.11 Môi trường và bảo vệ môi trường 33
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4.2.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 3

4.2.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 3 33

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 3864

4.3.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 3824

4.3.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 933

4.3.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 985

4.3.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 17

4.3.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 218

4.3.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 130

4.3.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 120

4.3.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 50

4.3.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 33

4.3.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 39

4.3.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 108

4.3.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 15

4.3.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 32

4.3.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 207

4.3.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 203

4.3.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 514

4.3.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 52

4.3.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 117

4.3.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2 51

4.3.2 Kinh doanh và quản lý 10

4.3.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 2

4.3.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý 2

4.3.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 2

4.3.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 2 10

4.3.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý 2
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4.3.3 Pháp luật

4.3.3.1 Luật 7380101 Pháp luật 2

4.3.4 Khoa học sự sống

4.3.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống 2.5

4.3.5 Khoa học tự nhiên

4.3.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 2

4.3.6 Máy tính và công nghệ thông tin 12

4.3.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ 
thông tin 2 12

4.3.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ 
thông tin 2

4.3.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.3.7.1 Nông học 7620109
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 2

4.3.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 2

4.3.8 Nhân văn

4.3.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 2

4.3.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 2

4.3.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 2

4.3.9 Khoa học xã hội và hành vi

4.3.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi 2

4.3.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi 2

4.3.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 2

4.3.10 Dịch vụ xã hội 4

4.3.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 2 4

4.3.11 Môi trường và bảo vệ môi trường 14

4.3.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 2

4.3.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 2 14

4.4
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt 
nghiệp trình độ đại học trở lên 441

4.4.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 213

4.4.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5 6



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

4.4.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5 149

4.4.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5 33

4.4.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5 9

4.4.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5 14

4.4.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5 2

4.4.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2.5

4.4.2 Kinh doanh và quản lý 6

4.4.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 2.5

4.4.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý 2.5

4.4.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 2.5

4.4.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 2.5 6

4.4.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý 2.5

4.4.3 Pháp luật

4.4.3.1 Luật 7380101 Pháp luật 2.5

4.4.4 Khoa học sự sống

4.4.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống 3

4.4.5 Khoa học tự nhiên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

4.4.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 2.5

4.4.6 Máy tính và công nghệ thông tin 4

4.4.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ 
thông tin 2.5 4

4.4.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ 
thông tin 2.5

4.4.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

4.4.7.1 Nông học 7620109
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 2.5

4.4.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 2.5

4.4.8 Nhân văn 192

4.4.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 2.5 166

4.4.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 2.5 26

4.4.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 2.5

4.4.9 Khoa học xã hội và hành vi

4.4.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi 2.5

4.4.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi 2.5

4.4.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 2.5

4.4.10 Dịch vụ xã hội 5

4.4.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 2.5 5

4.4.11 Môi trường và bảo vệ môi trường 21

4.4.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 2.5

4.4.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 2.5 21

5 Từ xa

5.1 Kinh doanh và quản lý

5.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 4

5.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 4

5.1.3 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 4

5.2 Khoa học tự nhiên

5.2.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 4

5.3 Nông, lâm nghiệp và thủy sản



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Thời gian 

đào tạo
Dự kiến

 tốt nghiệp

5.3.1 Nông học 7620109
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 4

5.3.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301
Nông, lâm nghiệp và thủy 
sản 4

5.4 Nhân văn

5.4.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 4

5.4.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 4

5.4.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 4

5.5 Dịch vụ xã hội

5.5.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 4

5.6 Môi trường và bảo vệ môi trường

5.6.1 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 4

C CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 119

6 Cao đẳng chính quy 58

6.1 Chính quy 51140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3 58

6.2 Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy 51140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

6.3
Đào tạo chính quy đối với người đã tốt nghiệp 
trình độ cao đẳng 51140201

Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

7 Cao đẳng vừa làm vừa học 61

7.1 Vừa làm vừa học 51140201
Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 3 61

7.2
Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng vừa làm vừa 
học 51140201

Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2

7.3
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt 
nghiệp trình độ cao đẳng 51140201

Khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên 2



3. Giảng viên toàn thời gian, giảng viên thỉnh giảng theo lĩnh vực

3.1 Giảng viên toàn thời gian theo lĩnh vực các trình độ từ cao đẳng,đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (người)

STT Lĩnh vực Mã ngành
Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Phó Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Tiến sĩ/
Tiến sĩ 

khoa học
Thạc sĩ Đại học

Tổng 
cộng

Tổng giảng viên 
quy đổi xác định 

chỉ tiêu

I
Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ 
tiến sĩ

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 3 7 10 36

1.1 Quản lý giáo dục 9140114 3 7 10 36

Tổng cộng giảng dạy tiến sĩ 3 7 10 36

II
Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ 
thạc sĩ

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 7 58 65 315

1.1 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 8140111 2 17 19 92

1.2 Giáo dục học 8140101 1 12 13 63

1.3 Quản lý giáo dục 8140114 4 29 33 160

2 Khoa học tự nhiên 5 7 12 60

2.1 Hoá lí thuyết và hoá lí 8440119 3 3 6 30

2.2 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 8440103 1 2 3 15

2.3 Khoa học môi trường 8440301 1 2 3 15

3 Máy tính và công nghệ thông tin 1 3 4 15

3.1 Khoa học máy tính 8480101 1 3 4 15

4 Nhân văn 6 6 30

4.1 Lịch sử Việt Nam 8229013 3 3 15



STT Lĩnh vực Mã ngành
Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Phó Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Tiến sĩ/
Tiến sĩ 

khoa học
Thạc sĩ Đại học

Tổng 
cộng

Tổng giảng viên 
quy đổi xác định 

chỉ tiêu

4.2 Ngôn ngữ Việt Nam 8220102 3 3 15

5 Khoa học xã hội và hành vi 3 11 14 70

5.1 Quản lý kinh tế 8310110 3 11 14 70

Tổng cộng giảng dạy thạc sĩ 16 85 101 490

III
Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ 
ĐH,CĐSP

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 8 68 211 24 311 314

1.1 Sư phạm Tin học 7140210 2 9 11 11.5

1.2 Giáo dục mầm non 51140201 1 12 13 13.5

1.3 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247 3 6 8 2 19 22.1

1.4 Sư phạm Âm nhạc 7140221 1 12 13 11.8

1.5 Sư phạm công nghệ 7140246 2 4 6 6.3

1.6 Sư phạm Sinh học 7140213 4 4 8 6.6

1.7 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249 6 11 17 14.9

1.8 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 1 8 9 10

1.9 Giáo dục Mầm non 7140201 6 26 2 34 33.6

1.10 Sư phạm Toán học 7140209 1 5 5 11 14.2

1.11 Sư phạm Địa lý 7140219 4 3 7 5.7

1.12 Sư phạm Vật lý 7140211 1 1 5 7 7.5



STT Lĩnh vực Mã ngành
Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Phó Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Tiến sĩ/
Tiến sĩ 

khoa học
Thạc sĩ Đại học

Tổng 
cộng

Tổng giảng viên 
quy đổi xác định 

chỉ tiêu

1.13 Sư phạm Hoá học 7140212 1 6 7 5.5

1.14 Sư phạm Lịch sử 7140218 2 5 7 5.2

1.15 Giáo dục Chính trị 7140205 2 6 8 4.5

1.16 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 1 2 31 8 42 35.8

1.17 Giáo dục Thể chất 7140206 2 14 16 17.4

1.18 Giáo dục Tiểu học 7140202 2 15 44 61 71.8

1.19 Sư phạm Ngữ văn 7140217 6 9 15 16.1

2 Kinh doanh và quản lý 9 12 37 2 60 62.75

2.1 Quản lý công 7340403 2 1 1 4 5

2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 3 2 5 6.5

2.3 Kế toán 7340301 2 6 14 2 24 24.25

2.4 Tài chính - Ngân hàng 7340201 1 8 9 10

2.5 Quản trị kinh doanh 7340101 2 2 14 18 17

3 Pháp luật 1 5 13 1 20 14.6

3.1 Luật 7380101 1 5 13 1 20 14.6

4 Khoa học sự sống 1 10 6 17 13.9

4.1 Công nghệ sinh học 7420201 1 10 6 17 13.9

5 Khoa học tự nhiên 3 3 4 10 10.3



STT Lĩnh vực Mã ngành
Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Phó Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Tiến sĩ/
Tiến sĩ 

khoa học
Thạc sĩ Đại học

Tổng 
cộng

Tổng giảng viên 
quy đổi xác định 

chỉ tiêu

5.1 Khoa học môi trường 7440301 3 3 4 10 10.3

6 Máy tính và công nghệ thông tin 2 13 30 45 39.6

6.1 Công nghệ thông tin 7480201 1 8 16 25 18.8

6.2 Khoa học máy tính 7480101 1 5 14 20 20.8

7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 14 20 18

7.1 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 3 9 12 11

7.2 Nông học 7620109 3 5 8 7

8 Nhân văn 1 14 38 2 55 55.4

8.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 1 6 20 2 29 29.6

8.2 Quản lý văn hoá 7229042 2 4 6 4.9

8.3 Ngôn ngữ Anh 7220201 6 14 20 20.9

9 Khoa học xã hội và hành vi 1 14 24 1 40 26

9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 1 7 8 16 9.2

9.2 Địa lý học 7310501 5 6 11 6.6

9.3 Việt Nam học 7310630 2 10 1 13 10.2

10 Dịch vụ xã hội 2 5 2 9 6.1

10.1 Công tác xã hội 7760101 2 5 2 9 6.1

11 Môi trường và bảo vệ môi trường 1 7 10 3 21 13.4



STT Lĩnh vực Mã ngành
Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Phó Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Tiến sĩ/
Tiến sĩ 

khoa học
Thạc sĩ Đại học

Tổng 
cộng

Tổng giảng viên 
quy đổi xác định 

chỉ tiêu

11.1 Quản lý đất đai 7850103 3 5 1 9 5.7

11.2 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 1 4 5 2 12 7.7

Tổng số giảng viên giảng dạy ĐH, CĐSP 27 154 392 35 608 574.05

IV Giảng viên toàn thời gian tham gia ĐTTX trình độ ĐH

1 Kinh doanh và quản lý 4 64 2 70 59.6

1.1 Kế toán 7340301 3 19 2 24 28.6

1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 25 25 17

1.3 Quản trị kinh doanh 7340101 1 20 21 14

2 Khoa học tự nhiên 3 4 7 13

2.1 Khoa học môi trường 7440301 3 4 7 13

3 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 2 1 19 22 26

3.1 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 10 10 10

3.2 Nông học 7620109 2 1 9 12 16

4 Nhân văn 5 70 3 78 58.3

4.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 1 23 2 26 15.3

4.2 Quản lý văn hoá 7229042 2 21 23 21

4.3 Ngôn ngữ Anh 7220201 2 26 1 29 22

5 Dịch vụ xã hội 5 2 7 5.6



STT Lĩnh vực Mã ngành
Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Phó Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Tiến sĩ/
Tiến sĩ 

khoa học
Thạc sĩ Đại học

Tổng 
cộng

Tổng giảng viên 
quy đổi xác định 

chỉ tiêu

5.1 Công tác xã hội 7760101 5 2 7 5.6

6 Môi trường và bảo vệ môi trường 1 1 8 1 11 13.3

6.1 Quản lý đất đai 7850103 1 1 8 1 11 13.3
Tổng số giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy 
ĐTTX trình độ ĐH 15 2 170 8 195 175.8



3.2 Giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các trình độ từ cao đẳng,đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (người)

STT Lĩnh vực Mã ngành
Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Phó Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Tiến sĩ/
Tiến sĩ 

khoa học
Thạc sĩ Đại học

Tổng 
cộng

Tổng giảng viên 
quy đổi xác định 

chỉ tiêu

I Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ tiến sĩ

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

1.1 Quản lý giáo dục 9140114

Tổng giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy tiến sĩ

II Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ thạc sĩ

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 2 9 11 16.5

1.1 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 8140111 2 2 3

1.2 Giáo dục học 8140101 2 2 3

1.3 Quản lý giáo dục 8140114 2 5 7 10.5

2 Khoa học tự nhiên 1 1 2 3

2.1 Hoá lí thuyết và hoá lí 8440119 1 1 2 3

2.2 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 8440103

2.3 Khoa học môi trường 8440301

3 Máy tính và công nghệ thông tin

3.1 Khoa học máy tính 8480101

4 Nhân văn 2 1 3 4.5

4.1 Lịch sử Việt Nam 8229013 1 1 1.5

4.2 Ngôn ngữ Việt Nam 8220102 2 2 3



STT Lĩnh vực Mã ngành
Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Phó Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Tiến sĩ/
Tiến sĩ 

khoa học
Thạc sĩ Đại học

Tổng 
cộng

Tổng giảng viên 
quy đổi xác định 

chỉ tiêu

5 Khoa học xã hội và hành vi

5.1 Quản lý kinh tế 8310110
Tổng giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy thạc 
sĩ 2 4 10 16 24

III Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ ĐH,CĐSP

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

1.1 Giáo dục mầm non 51140201

2 Kinh doanh và quản lý 1 1 0.48

2.1 Quản lý công 7340403 1 1 0.48

2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120

2.3 Kế toán 7340301

2.4 Tài chính - Ngân hàng 7340201

2.5 Quản trị kinh doanh 7340101

3 Pháp luật 1 5 6 2.4

3.1 Luật 7380101 1 5 6 2.4

4 Khoa học sự sống

4.1 Công nghệ sinh học 7420201

5 Khoa học tự nhiên

5.1 Khoa học môi trường 7440301

6 Máy tính và công nghệ thông tin



STT Lĩnh vực Mã ngành
Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Phó Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Tiến sĩ/
Tiến sĩ 

khoa học
Thạc sĩ Đại học

Tổng 
cộng

Tổng giảng viên 
quy đổi xác định 

chỉ tiêu

6.1 Công nghệ thông tin 7480201

6.2 Khoa học máy tính 7480101

7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

7.1 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301

7.2 Nông học 7620109

8 Nhân văn

8.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204

8.2 Quản lý văn hoá 7229042

8.3 Ngôn ngữ Anh 7220201

9 Khoa học xã hội và hành vi

9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403

9.2 Địa lý học 7310501

9.3 Việt Nam học 7310630

10 Dịch vụ xã hội

10.1 Công tác xã hội 7760101

11 Môi trường và bảo vệ môi trường

11.1 Quản lý đất đai 7850103

11.2 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Tổng giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy trình 
độ ĐH, CĐSP 2 5 7 2.88



STT Lĩnh vực Mã ngành
Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ 
Phó Giáo sư. Tiến sĩ 

khoa học

Tiến sĩ/
Tiến sĩ 

khoa học
Thạc sĩ Đại học

Tổng 
cộng

Tổng giảng viên 
quy đổi xác định 

chỉ tiêu

IV Giảng viên tham gia ĐTTX trình độ ĐH

1 Kinh doanh và quản lý

1.1 Kế toán 7340301

1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201

1.3 Quản trị kinh doanh 7340101

2 Khoa học tự nhiên

2.1 Khoa học môi trường 7440301

3 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.1 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301

3.2 Nông học 7620109

4 Nhân văn

4.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204

4.2 Quản lý văn hoá 7229042

4.3 Ngôn ngữ Anh 7220201

5 Dịch vụ xã hội

5.1 Công tác xã hội 7760101

6 Môi trường và bảo vệ môi trường

6.1 Quản lý đất đai 7850103
Tổng số giảng thỉnh giảng viên tham gia ĐTTX trình 
độ ĐH



4. Cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ chuyên trách về đào tạo từ xa
Giáo sư. Tiến sĩ/

Giáo sư. Tiến sĩ khoa học
Phó Giáo sư. Tiến sĩ/

Phó Giáo sư. Tiến sĩ khoa học
Tiến sĩ/

Tiến sĩ khoa học
Thạc sĩ

Đại 
học

Tổng cán bộ/ nhân viên 
quản lý, hỗ trợ

Tổng thời gian quản lý, hỗ 
trợ (theo tháng)

Tổng cán bộ/ nhân viên 
quản lý, hỗ trợ quy đổi

0 3 0 15 7 25 880 26.1



5. Cơ sở vật chất đến ngày 31/12/2022

STT Loại phòng Số lượng
Diện tích sàn xây 

dựng (m2)

1
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng 
làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo 249 27061.28

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 2 1377.35

1.2 Giảng đường từ 100 - 200 chỗ 10 2052.37

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 30 3885.67

1.4 Số phòng dưới 50 chỗ 78 9020.78

1.5 Số phòng học đa phương tiện 5 1092

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo 124 9633.11

2 Thư viện, trung tâm học liệu 1 2087.88

3
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực 
hành, thực tập, luyện tập 44 24280.24

TỔNG 294 53429.4

HIỆU TRƯỞNG

Hồ Văn Thống



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

A SAU ĐẠI HỌC 505

1 Tiến sĩ 15

1.1 Tiến sĩ chính quy 15

1.1.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 15

1.1.1.1 Quản lý giáo dục 9140114
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 15

1.2 Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài

2 Thạc sĩ 490

2.1 Thạc sĩ chính quy 490

2.1.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 315

2.1.1.1 Giáo dục học 8140101
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 63

2.1.1.2 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 8140111
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 92

2.1.1.3 Quản lý giáo dục 8140114
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 160

2.1.2 Khoa học tự nhiên 60

2.1.2.1 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 8440103 Khoa học tự nhiên 15

2.1.2.2 Hoá lí thuyết và hoá lí 8440119 Khoa học tự nhiên 30

2.1.2.3 Khoa học môi trường 8440301 Khoa học tự nhiên 15

2.1.3 Máy tính và công nghệ thông tin 15

2.1.3.1 Khoa học máy tính 8480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 15

2.1.4 Nhân văn 30

2.1.4.1 Ngôn ngữ Việt Nam 8220102 Nhân văn 15

2.1.4.2 Lịch sử Việt Nam 8229013 Nhân văn 15

2.1.5 Khoa học xã hội và hành vi 70

2.1.5.1 Quản lý kinh tế 8310110 Khoa học xã hội và hành vi 70

2.2 Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2023

PHỤ LỤC 4



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

B ĐẠI HỌC 10414

3 Đại học chính quy 4540

3.1 Chính quy 4440

3.1.1
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực 
trình độ đại học 390

3.1.1.1 Máy tính và công nghệ thông tin 300

3.1.1.1.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 190

3.1.1.1.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ thông 
tin 110

3.1.1.2 Khoa học xã hội và hành vi 90

3.1.1.2.1 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 90

3.1.2
Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu 
cao về nhân lực trình độ đại học) 4050

3.1.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 2540

3.1.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 314

3.1.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 604

3.1.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 20

3.1.2.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 101

3.1.2.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 54

3.1.2.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 125

3.1.2.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 20

3.1.2.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 20

3.1.2.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 20

3.1.2.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 89

3.1.2.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 20

3.1.2.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 20

3.1.2.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 112

3.1.2.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 143

3.1.2.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 223

3.1.2.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 24

3.1.2.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 384



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

3.1.2.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 247

3.1.2.2 Kinh doanh và quản lý 520

3.1.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 150

3.1.2.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý 40

3.1.2.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 90

3.1.2.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 200

3.1.2.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý 40

3.1.2.3 Pháp luật 80

3.1.2.3.1 Luật 7380101 Pháp luật 80

3.1.2.4 Khoa học sự sống 80

3.1.2.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống 80

3.1.2.5 Khoa học tự nhiên 40

3.1.2.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 40

3.1.2.6 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 100

3.1.2.6.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 40

3.1.2.6.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 60

3.1.2.7 Nhân văn 490

3.1.2.7.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 200

3.1.2.7.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 250

3.1.2.7.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 40

3.1.2.8 Khoa học xã hội và hành vi 80

3.1.2.8.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi 50

3.1.2.8.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi 30

3.1.2.9 Dịch vụ xã hội 40

3.1.2.9.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 40

3.1.2.10 Môi trường và bảo vệ môi trường 80

3.1.2.10.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 30

3.1.2.10.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 50



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học

3.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

3.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.2.2 Kinh doanh và quản lý

3.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

3.2.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

3.2.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

3.2.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý

3.2.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

3.2.3 Pháp luật

3.2.3.1 Luật 7380101 Pháp luật



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

3.2.4 Khoa học sự sống

3.2.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

3.2.5 Khoa học tự nhiên

3.2.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên

3.2.6 Máy tính và công nghệ thông tin

3.2.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin

3.2.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ thông 
tin

3.2.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.2.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.2.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.2.8 Nhân văn

3.2.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn

3.2.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

3.2.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

3.2.9 Khoa học xã hội và hành vi

3.2.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

3.2.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

3.2.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi

3.2.10 Dịch vụ xã hội

3.2.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội

3.2.11 Môi trường và bảo vệ môi trường

3.2.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.2.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học

3.3.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

3.3.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

3.3.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.3.2 Kinh doanh và quản lý

3.3.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

3.3.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

3.3.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

3.3.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý

3.3.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

3.3.3 Pháp luật

3.3.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

3.3.4 Khoa học sự sống

3.3.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

3.3.5 Khoa học tự nhiên

3.3.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên

3.3.6 Máy tính và công nghệ thông tin



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

3.3.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin

3.3.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ thông 
tin

3.3.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.3.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.3.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.3.8 Nhân văn

3.3.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn

3.3.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

3.3.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

3.3.9 Khoa học xã hội và hành vi

3.3.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

3.3.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

3.3.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi

3.3.10 Dịch vụ xã hội

3.3.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội

3.3.11 Môi trường và bảo vệ môi trường

3.3.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.3.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.4
Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên 100

3.4.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

3.4.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

3.4.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

3.4.2 Kinh doanh và quản lý 50

3.4.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý

3.4.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

3.4.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý

3.4.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 50

3.4.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

3.4.3 Pháp luật

3.4.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

3.4.4 Khoa học sự sống

3.4.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

3.4.5 Khoa học tự nhiên

3.4.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên

3.4.6 Máy tính và công nghệ thông tin 50

3.4.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 50

3.4.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ thông 
tin

3.4.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.4.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.4.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

3.4.8 Nhân văn

3.4.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn

3.4.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn

3.4.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn

3.4.9 Khoa học xã hội và hành vi

3.4.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

3.4.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

3.4.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi

3.4.10 Dịch vụ xã hội

3.4.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội

3.4.11 Môi trường và bảo vệ môi trường

3.4.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.4.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

3.5 Liên kết đào tạo với nước ngoài

4 Đại học vừa làm vừa học 2502

4.1 Vừa làm vừa học 682

4.1.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 450

4.1.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 200

4.1.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 200

4.1.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 50

4.1.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

4.1.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

4.1.2 Kinh doanh và quản lý 48

4.1.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 13

4.1.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý 4

4.1.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 8

4.1.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 20

4.1.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý 3

4.1.3 Pháp luật 9

4.1.3.1 Luật 7380101 Pháp luật 9

4.1.4 Khoa học sự sống 7

4.1.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống 7

4.1.5 Khoa học tự nhiên 17

4.1.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 17

4.1.6 Máy tính và công nghệ thông tin 27

4.1.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 27

4.1.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ thông 
tin

4.1.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 18

4.1.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 9

4.1.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 9

4.1.8 Nhân văn 63

4.1.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 19

4.1.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 25



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

4.1.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 19

4.1.9 Khoa học xã hội và hành vi 20

4.1.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

4.1.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

4.1.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 20

4.1.10 Dịch vụ xã hội 10

4.1.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 10

4.1.11 Môi trường và bảo vệ môi trường 13

4.1.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

4.1.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 13

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học 283

4.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 210

4.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 41

4.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 50

4.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 2

4.2.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 8

4.2.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 6

4.2.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 8

4.2.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 5

4.2.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 2

4.2.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 5

4.2.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 7

4.2.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 2

4.2.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 2

4.2.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 7

4.2.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 8

4.2.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 16

4.2.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 6



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

4.2.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 21

4.2.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 14

4.2.2 Kinh doanh và quản lý 17

4.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 5

4.2.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

4.2.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 5

4.2.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 7

4.2.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

4.2.3 Pháp luật

4.2.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

4.2.4 Khoa học sự sống

4.2.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

4.2.5 Khoa học tự nhiên 6

4.2.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 6

4.2.6 Máy tính và công nghệ thông tin 9

4.2.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 9

4.2.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ thông 
tin

4.2.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 6

4.2.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 3

4.2.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 3

4.2.8 Nhân văn 20

4.2.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 6

4.2.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 8

4.2.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 6

4.2.9 Khoa học xã hội và hành vi 6

4.2.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

4.2.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

4.2.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 6



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

4.2.10 Dịch vụ xã hội 4

4.2.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 4

4.2.11 Môi trường và bảo vệ môi trường 5

4.2.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

4.2.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 5

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 1271

4.3.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 880

4.3.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 122

4.3.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 176

4.3.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 10

4.3.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 40

4.3.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 27

4.3.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 39

4.3.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 22

4.3.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 10

4.3.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 24

4.3.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 35

4.3.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 10

4.3.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 11

4.3.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 36

4.3.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 38

4.3.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 81

4.3.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 28

4.3.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 103

4.3.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 68

4.3.2 Kinh doanh và quản lý 91

4.3.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 22

4.3.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý 4



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

4.3.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 26

4.3.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 34

4.3.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý 5

4.3.3 Pháp luật

4.3.3.1 Luật 7380101 Pháp luật

4.3.4 Khoa học sự sống 18

4.3.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống 18

4.3.5 Khoa học tự nhiên 28

4.3.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 28

4.3.6 Máy tính và công nghệ thông tin 45

4.3.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 45

4.3.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ thông 
tin

4.3.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 31

4.3.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 15

4.3.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 16

4.3.8 Nhân văn 104

4.3.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 31

4.3.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 42

4.3.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 31

4.3.9 Khoa học xã hội và hành vi 34

4.3.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

4.3.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

4.3.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 34

4.3.10 Dịch vụ xã hội 18

4.3.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 18

4.3.11 Môi trường và bảo vệ môi trường 22

4.3.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

4.3.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 22



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

4.4
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt nghiệp trình 
độ đại học trở lên 266

4.4.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 170

4.4.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 24

4.4.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 35

4.4.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 2

4.4.1.4 Giáo dục Thể chất 7140206
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 8

4.4.1.5 Sư phạm Toán học 7140209
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 5

4.4.1.6 Sư phạm Tin học 7140210
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 7

4.4.1.7 Sư phạm Vật lý 7140211
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 4

4.4.1.8 Sư phạm Hoá học 7140212
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 2

4.4.1.9 Sư phạm Sinh học 7140213
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 4

4.4.1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 7

4.4.1.11 Sư phạm Lịch sử 7140218
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 2

4.4.1.12 Sư phạm Địa lý 7140219
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 2

4.4.1.13 Sư phạm Âm nhạc 7140221
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 7

4.4.1.14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 7

4.4.1.15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 16

4.4.1.16 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 5

4.4.1.17 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 20

4.4.1.18 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 7140249
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 13

4.4.2 Kinh doanh và quản lý 14

4.4.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 4

4.4.2.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh và quản lý

4.4.2.3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 4

4.4.2.4 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 6

4.4.2.5 Quản lý công 7340403 Kinh doanh và quản lý

4.4.3 Pháp luật 27

4.4.3.1 Luật 7380101 Pháp luật 27



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

4.4.4 Khoa học sự sống

4.4.4.1 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học sự sống

4.4.5 Khoa học tự nhiên 7

4.4.5.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 7

4.4.6 Máy tính và công nghệ thông tin 8

4.4.6.1 Khoa học máy tính 7480101
Máy tính và công nghệ thông 
tin 8

4.4.6.2 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ thông 
tin

4.4.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 8

4.4.7.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 5

4.4.7.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 3

4.4.8 Nhân văn 20

4.4.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 6

4.4.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 8

4.4.8.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 6

4.4.9 Khoa học xã hội và hành vi 6

4.4.9.1 Tâm lý học giáo dục 7310403 Khoa học xã hội và hành vi

4.4.9.2 Địa lý học 7310501 Khoa học xã hội và hành vi

4.4.9.3 Việt Nam học 7310630 Khoa học xã hội và hành vi 6

4.4.10 Dịch vụ xã hội 3

4.4.10.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 3

4.4.11 Môi trường và bảo vệ môi trường 3

4.4.11.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Môi trường và bảo vệ môi 
trường

4.4.11.2 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 3

5 Từ xa 3372

5.1 Kinh doanh và quản lý 1400

5.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 300

5.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 400

5.1.3 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 700



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu đăng 

ký

5.2 Khoa học tự nhiên 150

5.2.1 Khoa học môi trường 7440301 Khoa học tự nhiên 150

5.3 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 300

5.3.1 Nông học 7620109 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 150

5.3.2 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 150

5.4 Nhân văn 1050

5.4.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 600

5.4.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 300

5.4.3 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 150

5.5 Dịch vụ xã hội 140

5.5.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 140

5.6 Môi trường và bảo vệ môi trường 332

5.6.1 Quản lý đất đai 7850103
Môi trường và bảo vệ môi 
trường 332

C CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 220

6 Cao đẳng chính quy 112

6.1 Chính quy 51140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 112

6.2 Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy 51140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

6.3
Đào tạo chính quy đối với người đã tốt nghiệp trình độ 
cao đẳng 51140201

Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên

7 Cao đẳng vừa làm vừa học 108

7.1 Vừa làm vừa học 51140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 48

7.2 Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng vừa làm vừa học 51140201
Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 30

7.3
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt nghiệp trình 
độ cao đẳng 51140201

Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 30
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